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II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

+ Chuyên ngành: Vật lý;

+ Hệ đào tạo: Chính quy;
+ Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TpHCM;
+ Năm cấp bằng: 2002.
2. Sau đại học

a) Thạc sĩ: 
+ Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật; 
+ Hệ đào tạo: Chính quy;
+ Nơi đào tạo: Trường Đại học Đà Lạt;
+ Năm cấp bằng: 2008; 

b) Tiến sĩ: 
+ Chuyên ngành: Kỹ thuật hạt nhân; 
+ Hệ đào tạo: Chính quy;

+ Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (UST), Hàn Quốc;

+ Năm cấp bằng: 2011; 
+ Tên luận án: Development of a 13 MHz RF Implanter.
	3. Ngoại ngữ:
	1. Tiếng Anh
	Mức độ sử dụng: Tốt


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	9/2002 – 12/2004
	Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong Công nghiệp, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt
	Nghiên cứu viên

	12/2004 – 02/2008
	Khoa Vật Lý, Trường Đại học Đà Lạt
	Giảng viên

	02/2008 – 8/2011
	Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Hàn Quốc
	Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc

	8/2011 – 03/2012
	Viện Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản Hàn Quốc
	Nghiên cứu sau Tiến sĩ

	03/2012 – 8/2014
	Khoa Vật lý và Kỹ thuật hạt nhân, Trường Đại học Đà Lạt
	Giảng viên

(Từ 4/2018 – nay: Giảng viên chính)

	8/2014 - nay
	Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
	Trưởng phòng


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Nghiên cứu tính toán và đo đạc liều bức xạ từ phản ứng 10B(n, α)7Li bởi dòng neutron phin lọc.
	2016/2018
	Bộ
	Chủ nhiệm đề tài

	2
	Nghiên cứu thực nghiệm tiết diện phản ứng bắt neutron, tích phân cộng hưởng và tiết diện toàn phần sử dụng kênh neutron nhiệt tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt
	2021/2022
(đang thực hiện)
	Bộ
	Chủ nhiệm đề tài

	3
	Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán liều bức xạ trong liệu pháp BNCT bằng MCNP
	2015/2015
	Cơ sở
	Thành viên tham gia


2. Các công trình khoa học đã công bố:
	TT
	Tên bài báo
	Tác giả (Authors)
	Năm công bố
	Tên tạp chí, kỷ yếu, số, tập.

	1. 
	Simulation of absorbed doses distribution in a polyethylene phantom for BNCT application at Dalat research reactor (accepted)
	P.D. Quyet, P.N. Son, N.N Dien, N.A. Son, T.T.T. Anh, C. D. Vu
	Jan. 2021
	Nuclear Science and Technology

	2. 
	Preparation of hydrogel reinforced with bentonite by gamma irradiation for metal absorption (accepted)
	To Uyen Tran, Thi Tu Anh Trinh, Tamikazu Kume, Dong Vu Cao, Minh Hiep Nguyen, Xuan Cuong Le, Ngoc Hoan Nguyen
	Dec. 2020
	Nuclear Science and Technology

	3. 
	Measurement of Neutron Flux and Gamma Dose Rate Distribution Inside a Water Phantom for Boron Neutron Capture Therapy Study at Dalat Research Reactor.
	Trinh Thi Tu Anh, Pham Dang Quyet, Mai Nguyen Trong Nhan, Pham Ngoc Son
	Jan. 2019
	Sains Malaysiana 48, No.1, pp 191-197 SCIE Q2

	4. 
	Simulation Design of Thermal Neutron Collimators for Neutron Capture Studies at Dalat Research Reactor 
	Pham Dang Quyet, Pham Ngoc Son, Nguyen Nhi Dien, Trinh Thi Tu Anh, Cao Dong Vu
	Feb. 2020
	Asian Journal of Scientific Research 13, No. 3, pp. 214-218.

	5. 
	Dose Calculation and Measurement from 10B(n, α)7Li Reaction Using Filtered Neutron Beam at Nuclear Research Institute
	Trinh Thi Tu Anh, Nguyen Danh Hung, Pham Dang Quyet, Pham Ngoc Son
	2018
	Nuclear Science and Technology 8, No.1, pp 29-35

	6. 
	Calculation of Correction Factors for Epithermal Neutron Self-Shielding in Au-197
	Pham Ngoc Son, Bach Nhu Nguyen, Trinh Thi Tu Anh, Nguyen Dac Chau
	2018
	Dalat University Journal of Science 8, No 3, pp. 37-48.

	7. 
	Effects of component and thickness of metal layer on response functions of bonner sphere extended spectrometer using MCNP calculation
	Mai Nguyen Trong Nhan, Trinh Thi Tu Anh
	2017
	Dalat University Journal of Science 7, No 3, pp. 265-275.


	8. 
	The assessment of safety system in VVER-1000 nuclear reactor using IAEA simulator
	Tran Dang Khoa, Trinh Thi Tu Anh
	2017
	Dalat University Journal of Science 7, No 3, pp. 329-341.

	9. 
	Characterization of neutron spectrum parameters at irradiation channels for neutron activation analysis after full conversion of Dalat nuclear research reactor to low enriched uranium fuel
	Cao Dong Vu, Tran Quang Thien, Ho Van Doanh, Nguyen Nhi Dien, Pham Dang Quyet, Trinh Thi Tu Anh
	2014
	Nuclear Science and Technology 4, No. 1, pp. 70-76

	10. 
	Concentration of Nutrition and Toxic Elements in Common Fish Species Collected at Nhatrang, Phanrang and Dalat

	Tran Quang Thien, Cao Dong Vu, Ho Van Doanh, Nguyen Thi Sy, Nguyen Thi Dung, Trinh Thi Tu Anh
	2014
	Dalat University Journal of Science 4, No 3.



	11. 
	Design and test of a resonance control system for suppressing the pump vibration effects for the PEFP 13-MHz RF cavity
	Li, Ying-Min; Cha, Sung-Su; Jang, Ji-Ho; Kwon, Hyeok-Jung; Song, Young-Gi; Kim, Han-Sung; Seol, Kyung-Tae; Cho, Yong-Sub; Trinh, Tu-Anh
	2013
	J. Korean Phys. Soc. 63, No 10, pp. 1901–1906

	12. 
	The Implementation and Open-loop Test of Analog VCO-PLL Control System in PEFP 13MHz RF Implanter
	Ying-Min Li, Trinh Thi Tu Anh, Ji-Ho Jang, Hyeok-Jung Kwon, Han-Sung Kim, Kyung-Tae Seol, Yong-Sub Cho
	Sep. 2011
	Transactions of the Korean Nuclear Society Autumn Meeting, Gyeongju, Korea, October 27-28, 2011, pp. 749-750.

	13. 
	Performance of a 13MHz cavity for an RF Implanter at PEFP
	Tu Anh Trinh, Yong- Sub Cho, Heok- Jung Kwon, Han- Sung Kim, Dae -Il Kim, Ji-Ho Jang, Bum- Sik Park, Kyung -Tae Seol
	Sep. 2011
	Proceeding of IPAC11, The International Particle Accelerator Conference, (San Sebastian, Spain), pp.136- 138.

	14. 
	Design and measurement the RF properties of a 13MHz cavity for an RF implanter
	Trinh Thi Tu Anh, Yong-Sub Cho, Hyeok-Jung Kwon, Ji-Ho Jang, Han-Sung Kim, Bum Sik Park, Kyung Tae Seol, Dae Il Kim,
	Aug. 2011
	J. Korean Phys. Soc. 59, No. 2, pp. 599- 603.

	15. 
	Instrumentation for measurement of the energy spread of an RF implanter
	Tu Anh Trinh, Ji Ho Jang, Hyeok Jung Kwon, Yong Sub Cho
	Nov. 2010
	Transactions of the Korean Nuclear Society Autumn Meeting Jeju, Korea, October 21-22, 2010, pp. 925-926.

	16. 
	Development of A 13MHz RF implanter
	Tu Anh Trinh, Yong- Sub Cho, In- Seok Hong, Ji- Ho Jang, Han- Sung Kim, Hyeok- Jung Kwon, Hwa- Ryun Lee, Bum- Sik Park
	May 2010
	Proceeding of IPAC10, the first International Particle Accelerator (Kyoto, Japan), pp. 3747- 3749.

	17. 
	Photoluminescence properties of ZnO thin film on sapphire substrates fabricated by ion implantation at elevated temperature and thermal oxidation
	Tu Anh Trinh, In Seok Hong, Hwa Ryun Lee, Yong Sub Cho
	2009
	Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 267, No. 21-22, pp. 3535-3538.

	18. 
	Cu+ ion extraction from a modified Bernas ion source in a metal-ion implanter
	In Seok Hong, Hwa-Ryun Lee, Tu Anh Trinh, Yong-Sub Cho
	June 2009
	Journal of Korean Nuclear Society 41, No. 5, pp. 709-714.

	19. 
	Extraction of Co by a metal-ion implanter
	
	May 2009
	Journal of Korean Vacuum Society 18, No. 3

	20. 
	Annealing temperature effects on the structure and optical properties of ZnO thin film on sapphire synthesized via ion implantation followed by thermal oxidation
	
	July 2009
	Proceeding of the 2009 KAPRA&KPS/DPP Conference (CheolWon, Korea)

	21. 
	Design of a 13.56MHz RF Cavity for the RF Implanter at PEFP
	
	Oct. 2009
	Proceeding of the 13th  International Workshop on Accelerator and Beam Utilization (GyeongJu, Korea)

	22. 
	Feasibility study on the Bernas ion source using an alumina crucible
	
	July 2008
	Proceeding of the 2008 KAPRA&KPS/DPP Conference (CheolWon, Korea)

	23. 
	Study for Gadolinium Extraction using Metal Ion Implanter
	
	Sep. 2008
	Proceeding of the 12th  International Workshop on Accelerator and Beam Utilization (GyeongJu, Korea)

	24. 
	Characteristic study on the metal ion in the metal ion implanter
	
	Sep. 2008
	Proceeding of the 12th  International Workshop on Accelerator and Beam Utilization (GyeongJu, Korea)

	25. 
	Nghiên cứu xác định các hệ số hiệu chỉnh cho số liệu đo tiết diện bắt bức xạ neutron trên các dòng neutron phin lọc
	
	2007
	Hội nghị Vật lý và Kỹ thuật Hạt nhân toàn quốc lần thứ 7, Đà Nẵng.

	26. 
	Measurement of Neutron Capture Cross Section of 69Ga, 71Ga at 53.9keV and 148.3keV Filtered Neutron Beams
	
	2007
	Proceeding of the 7th  Conference on Nuclear Science and Technology (DaNang, Vietnam)


3. Hướng dẫn thực hiện luận văn, luận án
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Tên NCS/HVCH
	Năm hoàn thành luận án/luận văn
	Bậc đào tạo

	1
	Nghiên cứu đánh giá các thành phần liều phục vụ nghiên cứu BNCT trên kênh ngang của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.
	Phạm Đăng Quyết
	2021
	Tiến sĩ

	2
	Nghiên cứu phát triển hệ PGNAA tại kênh ngang số 4 lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đề xác định hàm lượng nghiên tố Bo mẫu sinh học và địa chất
	Nguyễn Đình Nguyên
	2014
	Thạc sĩ

	3
	Nghiên cứu thành phần một số nguyên tố dinh dưỡng và độc hại trong các loại cá phổ biến thu thập tại Nha Trang, Phan Rang và Đà Lạt.
	Nguyễn Thị Dung
	2014
	Thạc sĩ

	4
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm hệ đo kiểm tra đóng cặn, ăn mòn bên trong đường ống dẫn khí bằng phương pháp gamma truyền qua sử dụng nguồn đa năng lượng
	Trần Thanh Minh
	2015
	Thạc sĩ

	5
	Khảo sát phân bố suất liều bức xạ trong BNCT phantom đối với kênh neutron số 2 tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt
	Lý Thị Sa My
	2016
	Thạc sĩ

	6
	Tính toán liều bức xạ trong phương pháp BNCT để điều trị khối u não bằng chương trình mô phỏng MCNP
	Mai Trọng Minh
	2016
	Thạc sĩ

	7
	Đánh giá mối tương quan hàm lượng nguyên tố trong mẫu khảo cổ đất nung và mẫu vật liệu đất sét trong di tích Cát Tiên
	Lê Trần Minh Nhật
	2019
	Thạc sĩ

	8
	Nghiên cứu chế tạo vật liệu hydrogel – bentonite bằng phương pháp chiếu xạ gamma và ứng dụng trong hấp thu kim loại trong nước thải
	Trần Tố Uyên
	2021
	Thạc sĩ


	Xác nhận của cơ quan
	Đà Lạt, ngày 4 tháng 02 năm 2021
Người khai ký tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)
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